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KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án dạy và học môn ngoại ngữ 
giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến năm 2020


Căn cứ Quyết định sô 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.
Thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học môn ngoại ngữ giai đoạn 2012-2016 và định hướng đến 2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án của UBND tỉnh như sau:
I. MỤC TIÊU
Triển khai dạy và học ngoại ngữ từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông; kết hợp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nâng cao trình độ ngôn ngữ và năng lực thực hành các kỹ năng giao tiếp cơ bản của người học đảm bảo sau khi kết thúc cấp tiểu học học sinh đạt trình độ A1, kết thúc cấp THCS học sinh đạt trình độ A2 và cấp trung học phổ thông đạt trình độ B1 theo Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu.

II. THỰC TRẠNG NĂM HỌC 2012-2013
1. Cấp tiểu học

- Tổng số trường: 11 trường và 01 trường TH&THCS học ngoại ngữ từ lớp 3 đến lớp 5

- Tổng số học sinh: 2183 HS 

- Tổng số lớp: 101 lớp
- Tổng số học sinh học tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5: 1231 HS

- Tổng số lớp học tiếng Anh từ lớp 3 đến lớp 5: 56 lớp

- Tổng số trường học tiếng Anh ở lớp 2: 06 trường đạt 50% (các trường có điều kiện và phụ huynh có nhu cầu).
- Tổng số lớp học tiếng Anh ở lớp 2: 8 lớp
- Tổng số học sinh học tiếng Anh ở lớp 2: 191 HS
- Tổng số trường đã học chương trình 4 tiết/tuần: 10 trường (TH thị trấn Khe Tre, TH Hương Lộc, TH Hương Hoà, TH Hương Phú, TH Hương Giang, TH Thượng Lộ)

- Tổng số HS học chương trình 4 tiết/tuần: 301 HS
- Tổng số lớp học chương trình 4 tiết/tuần: 16 lớp
- Tổng số giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học: 08 GV (hợp đồng 01)
- Tổng số GV đang nâng chuẩn và đạt chuẩn B2: 03 GV

- Số trường có phòng nghe nhìn: 0 
2. Cấp THCS
- Tổng số trường: 05 trường và 01 trường TH&THCS học ngoại ngữ từ lớp 6 đến lớp 9 (trong đó có 01 trường THCS DTNT)
- Tổng số học sinh: 1645 HS 

- Tổng số lớp: 54 lớp

- Tổng số giáo viên dạy tiếng Anh THCS: 13 GV (hợp đồng 02)
- Tổng số GV đang nâng chuẩn và đạt chuẩn B2: 08 GV (hợp đồng 01)
- Số trường có bảng thông minh Activeboard: 01 (THCS thị trấn)

3. Cấp THPT:
- Tổng số trường: 02 trường, học ngoại ngữ từ lớp 10 đến lớp 12.

- Tổng số học sinh: 1006 HS

- Tổng số lớp: 30 lớp
- Tổng số giáo viên dạy tiếng Anh THPT: 08 GV
- Tổng số GV đang nâng chuẩn và đạt chuẩn C1: 08 GV

- Số trường có bảng thông minh Activeboard: 01 (THPT Nam Đông).
- Số trường có phòng nghe nhìn: 01 (THPT Nam Đông)
III. KẾ HOẠCH, CHỈ TIÊU
1. Cấp tiểu học
a) Năm học 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016
- Có 12 trường học tiếng Anh 4 tiết/tuần (01 trường TH&THCS) đạt 100% trường tiểu học học chương trình 4 tiết/tuần. Tiếp tục duy trì 06 trường học tiếng Anh ở lớp 2. Trong đó:
+ Năm học 2013-2014: 02 trường học chương trình 4 tiết/tuần thí điểm của Bộ GD-ĐT (TH Hương Hoà, TH&THCS Nam Phú).

+ Năm học 2014-2015: Thêm 04 trường học chương trình 4 tiết/tuần thí điểm của Bộ GD-ĐT (TH thị trấn Khe Tre, TH Hương Lộc, TH Hương Phú, TH Hương Giang).

+ Năm học 2015-2016: Có 12 trường học chương trình 4 tiết/tuần thí điểm của Bộ GD-ĐT đạt 100%.
- 100% giáo viên hiện có đạt chuẩn B2 trở lên theo Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu.

- Đầu tư 04 phòng nghe nhìn và bảng thông minh Activeboard cho các trường TH thị trấn Khe Tre, TH Hương Hoà, TH Hương Giang, TH&THCS Nam Phú.
- Tuyển dụng 04 giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học để đảm bảo số tiết dạy chương trình 4 tiết/tuần.

- 20% cán bộ quản lý các trường tiểu học, cán bộ Phòng GD&ĐT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.
- Phấn đấu năm 2016 có 75% - 80% số học sinh đạt điểm trung bình môn ngoại ngữ cả năm.

b) Định hướng 2016-2020
- 100% các trường tiểu học học chương trình 4 tiết/tuần của Bộ GD-ĐT.

- Có đủ giáo viên dạy tiếng Anh tiểu học đạt chuẩn B2 trở lên theo Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu để thực hiện chương trình 4 tiết/tuần.
- Có 60% trường tiểu học dạy tiếng Anh cho lớp 1 và lớp 2, chương trình 2 tiết/tuần.

- 80% cán bộ quản lý các trường tiểu học, cán bộ Phòng GD&ĐT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.

- 100% trường tiểu học có phòng nghe nhìn và bảng thông minh Activeboard.

2. Cấp THCS
a) Năm học 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016
- Có 04 trường lớp 6 học tiếng Anh 4 tiết/tuần theo chương trình mới thí điểm của Bộ GD&ĐT đảm bảo đạt hơn 60% trường THCS có lớp 6 học chương trình 4 tiết/tuần.

+ Năm học 2013-2014: 01 trường (THCS thị trấn Khe Tre)

+ Năm học 2014-2015: Dự kiến thêm 02 trường (THCS Hương Hoà, THCS Thương Nhật)

+ Năm học 2015-2016: Thêm 01 trường (TH&THCS Nam Phú)
- 100% giáo viên hiện có đạt chuẩn B2 trở lên theo Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu.

- Tuyển dụng 04 giáo viên dạy tiếng Anh THCS để đảm bảo số tiết dạy chương trình 4 tiết/tuần.

- Đầu tư 03 phòng nghe nhìn và bảng thông minh Activeboard cho các trường THCS thị trấn Khe Tre, THCS Hương Hoà, THCS Bán trú Long Quảng.

- 40% cán bộ quản lý các trường THCS, cán bộ Phòng GD&ĐT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.

- Phấn đấu năm 2016 có 75% - 80% số học sinh đạt điểm trung bình môn ngoại ngữ cả năm.

b) Định hướng 2016-2020
- 100% các trường THCS học chương trình 4 tiết/tuần.

- Có đủ giáo viên dạy tiếng Anh THCS đạt chuẩn B2 trở lên theo Khung tham chiếu chuẩn Châu Âu để thực hiện chương trình 4 tiết/tuần.

- 80% cán bộ quản lý các trường THCS, cán bộ Phòng GD&ĐT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.

- 100% trường THCS có phòng nghe nhìn và bảng thông minh Activeboard.


3. Cấp Bổ túc THCS, Bổ túc THPT và cấp trung học phổ thông
a) Năm học 2013-2014, 2014-2015 và 2015-2016

- 10% học sinh lớp 10 học chương trình thí điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phấn đấu năm 2016 có 75%-80% số học sinh đạt điểm trung bình môn ngoại ngữ cả năm và thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT từ 5 điểm trở lên, trong đó tỉ lệ học sinh đạt khá giỏi chiếm 50%.

- 100% các trường THPT có đủ giáo viên ngoại ngữ và đạt trình độ chuẩn tối thiểu C1 theo khung tham chiếu chuẩn Châu Âu.

- 100% các trường THPT có đủ phòng học, phòng nghe nhìn và các trang thiết bị cần thiết cho việc dạy ngoại ngữ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 50% cán bộ quản lý các trường THPT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.
b) Định hướng 2016-2020
- Triển khai chương trình dạy ngoại ngữ  như một môn học chính ở cấp bổ túc THCS, bổ túc THPT.

- 50% trường THPT dạy 2 ngoại ngữ và 01trường/02 trường dạy các môn tự nhiên bằng ngoại ngữ.
- 80% cán bộ quản lý các trường THPT có kỹ năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh hoặc một ngoại ngữ khác.

IV. NHIỆM VỤ
1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện để tổ chức triển khai Đề án của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

2. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
- Phòng GD&ĐT có kế hoạch tổ chức rà soát, qui hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo để tham mưu với UBND huyện tuyển dụng đủ đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ theo phương thức vừa xem kết quả ở văn bằng vừa khảo sát năng lực ngôn ngữ thực tế.
- Có phương án gửi giáo viên đi bồi dưỡng theo phương thức vừa bồi dưỡng tập trung, vừa tự học; vừa bồi dưỡng đạt chuẩn vừa bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ chuyên môn theo kế hoạch của Sở GD&ĐT.

- Xây dựng đội ngũ cốt cán của Phòng GD&ĐT và các trường để tiếp thu, triển khai và nhân rộng về năng lực và nghiệp vụ cho giáo viên.
3. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy
- Tăng cường bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên; đổi mới phương pháp tự học của học sinh nhằm hình thành thói quen tự học, tự tư duy độc lập và năng lực hợp tác trong học tập.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng công tác sử dụng thiết bị nghe nhìn-khai thác phần mềm dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên.

- Khuyến khích mở rộng thực hành giao tiếp ngoại ngữ giữa giáo viên ngoại ngữ với nhau, giữa giáo viên và học sinh; giữa học sinh và học sinh trong giờ học cũng như bên ngoài lớp học.
- Khuyến khích phát triển các câu lạc bộ nói tiếng Anh và ngoại ngữ khác trong học sinh và giáo viên.

- Xây dựng các ngân hàng đề phục vụ cho công tác kiểm tra và thi tuyển sinh. Đề xuất với Sở GD&ĐT đổi mới phương thức kiểm tra đối với môn ngoại ngữ trong đó có các kỹ năng thực hành như nghe, nói, đọc, viết.

 4. Tăng cường công tác quản lý với tổ chức dạy và học ngoại ngữ
- Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng giáo dục; tổ chức tốt và có chất lượng các đợt thi giáo viên giỏi môn ngoại ngữ ở các cấp.

- Đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng bộ môn và công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện các qui định về dạy và học bộ môn ngoại ngữ.

- Có chính sách xã hội hóa giáo dục để đảm bảo kinh phí chi trả cho việc dạy ngoại ngữ tăng tiết.
5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ việc dạy và học ngoại ngữ
Lồng ghép ngoại lực đầu tư đủ cơ sở vật chất cho các trường; có phòng học tiếng nước ngoài, tủ sách ngoại ngữ và đầy đủ các thiết bị nghe nhìn theo lộ trình triển khai Đề án Chính phủ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn cụ thể hóa nội dung kế hoạch thành các chương trình, kế hoạch thực hiện chi tiết để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm trước ngày 01/12; báo cáo tổng kết giai đoạn trước ngày 15/8/2016.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện triển khai việc bố trí, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục.

2. Phòng Nội vụ

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các qui định về cơ chế, chính sách tuyển dụng, sử dụng định mức biên chế đảm bảo đủ điều kiện nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra.

3. Phòng Tài chính-Kế hoạch
 
Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, tham mưu với UBND huyện phân bổ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chi kinh phí thực hiện Kế hoạch theo các qui định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Phòng Văn hóa Thông tin và PTTH huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò của ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay đối với phát triển kinh tế xã hội, các chương trình đổi mới công tác giáo dục, đào tạo ngoại ngữ trong nhà trường đáp ứng yêu cầu mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học ngoại ngữ.
5. UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn; kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện Kế hoạch hàng năm trước ngày 25/11; báo cáo tổng kết giai đoạn trước ngày 01/8/2016.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các ban ngành liên quan để chỉ đạo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu, kế hoạch chung của huyện về triển khai thực hiện Đề án.

6. Các cơ sở giáo dục 
Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các hoạt động liên quan đến công tác quản lý dạy học, đào tạo ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch đã đặt ra. Tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ trong thẩm quyền theo Kế hoạch./.

	Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo Đề án ngoại ngữ tỉnh;

- Ban chỉ đạo Đề án ngoại ngữ huyện;

- Phòng GD&ĐT;

- Phòng Nội vụ;

- Phòng Tài chính-Kế hoạch;

- Phòng VHTT huyện;

- Đài PTTH huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Các trường TH, THCS, THPT,
 Trung tâm GDTX huyện;

- Lưu: VT.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

( Đã Ký )
Ngô Văn Chiến
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